	UBND PHƯỜNG AN HẢI
	TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG CÚC

THỰC ĐƠN TUẦN I THÁNG 04/2026 – ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO
( Từ ngày 30/3 - 04/4/2026)
	BỮA ĂN
	THỜI GIAN
	THỨ HAI

	THỨ BA

	THỨ TƯ

	THỨ NĂM

	THỨ SÁU

	THỨ BẢY


	Bữa ăn sáng
	Bữa sáng

	Cháo cá thu, đậu cút, Súp lơ xanh, phô mai
	Bún chả bò
	Súp tôm, củ quả,
	Phở thịt, chả bò
	Bánh canh cá thu
	Cháo tôm, đậu hà lan, cải bó xôi

	
	Phụ sáng

	Thanh long
	Sữa chua lên men
	Cam
	Kem plan
	Dưa hấu
	Sữa chua uống

	Bữa ăn chính
	Bữa trưa

	Cơm
	Cơm thường
	Cơm thường
	Cơm thường
	Cơm thường
	Cơm thường
	Cơm Thường

	
	
	Mặn
	Thịt xíu mại trứng cút
	Chả tôm rau củ chiên sốt cà 
	Thịt ba chỉ hon mè
	Cá chim sốt cà
	Gà kho nấm rơm
	Trứng gà ngũ sắc 

	
	
	Canh
	Tôm nấu bí xanh
	Thịt nạc, rong biển
	Cá bớp nấu chua

	Tôm nấu rau dền
	Rau mồng tơi nấu tôm
	Thịt bò nấu rau ngót

	
	
	Xào
	Cải bó xôi xào
	
	Cải thìa hấp chấm xì dầu
	
	 Côve xào
	

	Bữa ăn phụ
	Bữa chiều

	Mỳ quàng gà
	Bánh canh cá thu
	Cháo Lươn, đậu xanh, cải xanh
	Nui thịt heo
	
Lagu bánh mì
	Súp cá diêu hồng, cải xanh, cà rốt, khoai tây

	
	
	Sữa bột
	
Sữa bột
	
Sữa bột
	
Sữa bột
	
Sữa bột
	
Sữa bột
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Lưu ý: Thực đơn có thể thay đổi tùy theo nguồn thực phẩm
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THỰC ĐƠN TUẦN II THÁNG 04/2026 – ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO 
( Từ ngày 06/4 - 11/4/2026)

	BỮA ĂN
	THỜI GIAN
	THỨ HAI

	THỨ BA

	THỨ TƯ

	THỨ NĂM

	THỨ SÁU

	THỨ BẢY


	Bữa ăn sáng
	Bữa sáng

	Cháo thịt nạc, đậu ngự, cà rốt 
	Bún cá bớp
	Nui sao tôm
	Bánh canh cá bã trầu
	Súp thịt bò rong biển, củ quả
	Bánh mì bò kho

	
	Phụ sáng

	Chuối
	
Kem plan
	Thanh long
	
Sữa chua uống
	Nước cam
	
Sữa chua lên men


	Bữa ăn chính
	Bữa trưa

	Cơm
	Cơm thường
	Cơm thường
	Cơm thường
	
Cơm thường
	Cơm thường
	Cơm thường

	
	
	Mặn
	Chả cá thu sốt cà
	Sườn hon mè
	Chả cá basa sốt cà
	Lươn kho nghệ nén
	Thịt kho trứng cút
	Cá chim sốt cà 

	
	
	Canh
	Canh chua trứng  thịt bò, thơm cà
	Rau mồng tơi, mướp nấu tôm
	Bí đỏ, thịt bò, đậu phụng
	Cải xanh nấu tôm
	Canh chua cá thu 
	Cải bó xôi nấu tôm

	
	
	Xào
	Cải thảo xào
	
	Đậu cô ve luộc
	
	Bí ngòi xào tỏi
	

	Bữa ăn phụ
	Bữa chiều

	Súp tôm, củ quả
	Mỳ trứng thịt heo
	Cháo Vịt đậu đỏ, cải bó xôi
	Mỳ quảng thịt heo, trứng
	Nui sò tôm
	Cháo gà đậu xanh, cải bó xôi

	
	
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
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[bookmark: _GoBack]THỰC ĐƠN TUẦN III THÁNG 4/2026 – ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO
( Từ ngày 13/4 - 18/4/2026)

	BỮA ĂN
	THỜI GIAN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	Bữa ăn sáng
	Bữa sáng

	Cháo gà cải bó xôi, đậu hà lan
	Bánh canh cá chim

	Phở thịt bò, chả 
	Bún cá bớp
	Cháo cá bớp khoai tây, cà rốt
	Súp gà, hạt sen, củ quả

	
	Phụ sáng

	Sữa lên men
	Cam
	Sữa chua uống
	Thanh long
	Kem plan
	Táo đỏ

	Bữa ăn chính
	Bữa trưa

	Cơm
	Cơm thường
	Cơm thường
	Cơm thường
	Cơm thường
	Cơm thường
	Cơm thường

	
	
	Mặn
	Cá thu chiên sốt cà
	Vịt kho gừng
	Trứng gà luộc nước xốt thịt heo nấm mèo 
	Thịt heo kho tàu
	Gà kho sả 
	Mực xào thơm cà

	
	
	Canh
	Tôm nấu cải thảo
	Củ quả nấu sườn
	Rau dền đỏ nấu tôm
	Thịt bò nấu cải ngọt
	Rau mồng tơi nấu nghêu
	Rau lang nấu tôm

	
	
	Xào
	
	Cải thìa xào
	
	Bầu luộc chấm xì dầu
	
	

	Bữa ăn phụ
	Bữa chiều

	Bún thịt bò, chả 
	Bánh bèo tôm thịt
	Súp cá hồi, củ quả
	Bánh canh tôm 
	Mỳ trứng tôm
	Phở chả, thịt bò

	
	
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
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THỰC ĐƠN TUẦN IV THÁNG 4/2026 – ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO
(Từ ngày 20/4- 25/4/2026)

	BỮA ĂN
	THỜI GIAN
	THỨ HAI

	THỨ BA

	THỨ TƯ

	THỨ NĂM

	THỨ SÁU

	THỨ BẢY


	Bữa ăn sáng
	Bữa sáng

	Cháo cá chim, cà rốt, khoai tây
	Mỳ quảng gà, trứng cút
	Bánh canh tôm
	Cháo cá hồi, tàu hũ non, cải xanh 
	Phở bò, chả
	








NGHỈ HỌC

	
	Phụ sáng

	Kem plan
	Cam
	 Sữa chua lên men
	Dưa hấu
	Chuối
	

	Bữa ăn chính
	Bữa trưa

	Cơm
	Cơm thường
	Cơm thường
	Cơm thường
	Cơm thường
	Ăn cải thiện
	

	
	
	Mặn
	Sườn rim chua ngọt 
	Thịt nạc khoai tây sốt  
	Cá thu sốt cà
	Tôm rim chua ngọt
	Cá diêu hồng chiên xù
	

	
	
	Canh
	Bắp su nấu tôm
	Rau ngót nấu thịt bò
	Rau mồng tơi nấu thịt bò
	Canh thịt nạc khoai mỡ tím
	Súp tôm chả của quả
	

	
	
	Xào
	
	Bầu, cà rốt luộc chấm nuối mè
	
	Bí ngòi xào tỏi
	
	

	Bữa ăn phụ
	Bữa chiều

	Bún mọc
	Nui thịt tôm
	Súp cua trứng cút, củ quả
	Bánh nậm
	Cháo bồ câu, yến mạch, đậu đen, bí đỏ
	

	
	
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
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THỰC ĐƠN TUẦN V THÁNG 4/2026 – ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO
(Từ ngày 27/4- 02/5/2026)

	BỮA ĂN
	THỜI GIAN
	THỨ HAI

	THỨ BA

	THỨ TƯ

	THỨ NĂM

	THỨ SÁU

	THỨ BẢY


	Bữa ăn sáng
	Bữa sáng

	NGHỈ LỄ 
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
	Cháo tôm, đậu Hà lan, cải xanh, phô mai
	Bánh mì bò kho
	






NGHỈ LỄ 30/4 – 01/05

	
	Phụ sáng

	
	Nước cam
	Kem pudding
	

	Bữa ăn chính
	Bữa trưa

	Cơm
	
	Cơm thường
	Cơm thường
	

	
	
	Mặn
	
	Thịt, đậu khuôn sốt cà 
	Tôm kho thịt ba rọi
	

	
	
	Canh
	
	Bầu nấu nghêu
	Sườn nấu đu đu
	

	
	
	Xào
	
	Cải bó xôi xào
	
	

	Bữa ăn phụ
	Bữa chiều

	
	Súp cua củ quả
	Bánh canh cá bã trầu
	

	
	
	
	Sữa bột
	Sữa bột
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